
 

 
BLOOD ADMINISTRATION SET for infusion pump  
DÂY TRUYỀN MÁU CHO MÁY TRUYỀN DỊCH 

 
THẬN TRỌNG 

• Không sử dụng nếu nắp bảo vệ đầu kim bị mất hoặc biến dạng 
• Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hỏng 



• Sử dụng ngay sau khi mở nắp từng đơn vị đóng gói 
• Thải bỏ an toàn sau khi sử dụng như là rác thải y tế theo quy định của cơ sở y tế địa phương 

để tránh nguy cơ nhiễm trùng. 
• Đảm bảo tất cả các kết nối với Dây truyền máu cho bơm truyền dịch đều chắc chắn 
• Không lật ngược hoặc lắc buồng nhỏ giọt trong quá trình sử dụng 
• Khử trùng cổng tiêm trước khi sử dụng. 
• Nên thay bộ dây này sau mỗi 24 giờ sử dụng, vì tốc độ dòng chảy có thể lệch khỏi giá trị cài 

đặt do sự biến dạng của phần ống trong máy bơm sau thời gian dài sử dụng. 
• Chỉ sử dụng một lần 
• Không tái sử dụng 
• Không tiệt trùng lại 
• Không tái chế sản phẩm. Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương 

thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị. 
• Sản phẩm này được tiệt trùng bằng khí etylen oxid. 

KHÔNG BẢO QUẢN SẢN PHẨM Ở NHIỆT ĐỘ CAO. 

• Không tháo kẹp chống dòng chảy tự do (kẹp AFF) ra khỏi bộ dây truyền máu. 
• Không kéo kẹp lên hoặc xuống khi kẹp đang đóng. 
• Đảm bảo chỉ sử dụng sản phẩm với bơm Terumo Terufusion Midpress (với kẹp AFF nếu cần). 
a. Nếu có bộ lọc không khí, vui lòng mở khóa nắp bộ lọc như hướng dẫn ở bước 5; 
b. Nếu có kẹp AFF, 1. Đảm bảo kẹp AFF không bị khóa. 2. Kéo kẹp AFF xuống; 3. Đảm bảo rằng 

ống được đặt trong kẹp AFF như hướng dẫn trong Hình 1 A và lắp kẹp vào lỗ chuyên dụng 
của bơm dịch truyền. Sau đó gắn ống đúng vào các khe dẫn ống. Lưu ý thận trọng: Đọc kỹ 
hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

<BÁO CÁO KHIẾU NẠI> Nếu trong quá trình sử dụng thiết bị hoặc sau khi sử dụng, có xảy ra một sự 
cố nghiêm trọng, vui lòng báo cáo cho nhà sản xuất và/hoặc cơ sở đại diện được ủy quyền và cơ quan 
quản lý tại quốc gia của bạn. 

Sản phẩm được thiết kế sử dụng một lần để truyền máu hoặc chế phẩm máu bằng cách sử dụng bơm 
truyền dịch hoặc phương pháp truyền trọng lực. 

                                                                                             
Chỉ dùng cho  
Bơm Terufusion 
Midpress 

Khóa dòng 
chảy tự do 

20 
giọt/phút 

Tham khảo HDSD Không sử dụng 
nếu bao bì bị 
hư hỏng 

An toàn sử dụng cho 
bơm Terufusion. Thể 
tích bảo quản ở 400C; 
200kPA: 11ml/1m 

Không chứa 
Latex 

Không chứa 
DEHP 

                                                                    
Không chứa  
chất gây sốt 

Thiết bị y tế Hệ thống bảo vệ  
tiệt trùng duy nhất 

Đầu nối  
khóa Luer 

Nhà sản xuất Áp suất Bộ lọc dung dịch với lỗ 200 μm 

 

 Tất cả các tên thương hiệu đều là thương hiệu đã đăng ký của TERUMO CORPORATION và các chủ sở hữu tương ứng của chúng. 
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